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 SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM PHÁP Y    

 

 Số:        /TB-TTPY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

         Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2025  

THÔNG BÁO 

Bảng giá dịch vụ chi phí giám định trong lĩnh vực pháp y  

theo Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg, ngày 04/4/2025 của  

Thủ tướng Chính phủ. 
 

 

Căn cứ Quyết định 08/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; 

Căn cứ Công văn số 18588/BTC-CST, ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về 

việc thu chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y và Biểu chi phí được ban 

hành kèm theoThông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong 

lĩnh vực pháp y; 

Căn cứ Thông tư số 42/2024/TT-BYT, ngày 02/12/2024 của Bộ Y tế về Quy 

định quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời hạn, nhân lực thực hiện và chế độ 

lưu trữ hồ sơ giám định pháp y; 

Theo Công văn số 2684/UBND - STP, ngày 07/5/2025 của UBND Thành 

phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg ngày 

04/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Ngày 14/5/2025 Trung tâm  Pháp y Đà 

Nẵng đã có Công văn số 120/TTPY-TCHC về việc triển khai thực hiện Quyết định 

số 08/2025/QĐ-TTg, ngày 04/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ;  

Theo Biên bản số 23/BB-TTPY ngày 19/5/2025 của Trung tâm Pháp y thành 

phố Đà Nẵng;  

 Trung tâm Pháp y Đà Nẵng kính thông báo bảng giá dịch vụ chi phí giám 

định trong lĩnh vực pháp y đối với một số loại hình giám định thường quy tại đơn 

vị thực hiện từ ngày 20/5/2025 cụ thể như sau:  
  
 I. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y  

Đơn vị tính: Đồng 
 

TT Loại việc giám định 

Tiền chi 

phí giám 

định  ban 

hành theo 

biểu chi 

phí  Thông 

tư số  

34/2014/T

T-BTC 

Tiền bồi 

dưỡng theo 

Quyết định  

08/2025/QĐ-

TTg 

(02GĐVvà 

02NGV) 

Tổng số 

tiền/ 01 

loại hình 

giám định 

pháp y      

(5=3+4) 

Ghi chú 

1 2 3 4 (5=3+4) 6 

1 Giám định thương tích      

 - Giám định lần đầu  535.000 1.360.000 1.895.000 400.000/người 

 - Giám định cho đối tượng mang nguồn 

bệnh truyền nhiễm đặt biệt nguy hiểm 

535.000 1.700.000 2.235.000 400.000*25%= 

500.000 
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hoặc giám định trong khu vực đang có 

dịch thuộc nhóm A, nhóm B quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3 của Luật 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

2 Giám định tình dục  665.000 1.360.000 2.025.000  

3 Giám định cơ chế, loại vật gây thương 

tích 

140.000 1.700.000 1.840.000 500.000/ người 

4 Giám định qua hồ sơ bệnh án      

 - Giám định qua hồ sơ   410.000 3.400.000 3.810.000 1.000.000/người 

5 Hội chẩn chuyên môn sâu(có mặt người 

được giám định) 
640.000 500.000 1.140.000 500.000/người 

 Hội chẩn cho đối tượng mang nguồn bệnh 

truyền nhiễm đặt biệt nguy hiểm hoặc 

giám định trong khu vực đang có dịch 

thuộc nhóm A, nhóm B quy định tại điểm 

a và điểm b khoản 1 Điều 3 của Luật 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

640.000 625.000 1.265.000 500.000*25%= 

625.000 

 Hội chẩn chuyên môn sâu(Không có mặt 

người được giám định) 
505.000 500.000 1.005.000 500.000/người 

6 Giám định tử thi (tử thi không được bảo 

quản theo quyy định hoặc ở trạng thái 

thối rửa tự nhiên) 

    

6.1 Giám định không mổ tử thi     

a) - Tử thi chết trong vòng 48 giờ   890.000 3.060.000 3.950.000 900.000/người 

b) - Tử thi chết trong vòng 48 giờ  và đối 

tượng giám định mang nguồn bệnh truyền 

nhiễm đặt biệt nguy hiểm hoặc giám định 

trong khu vực đang có dịch thuộc nhóm 

A, nhóm B quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 1 Điều 3 của Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm 

890.000 3.825.000 4.715.000 900.000*25%= 

1.125.000 

c) - Tử thi chết ngoài 48 giờ đến 07 ngày  970.000 4.080.000 5.050.000 1.200.000/người 

d) Tử thi chết ngoài 48 giờ đến 07 ngày và 

đối tượng giám định mang nguồn bệnh 

truyền nhiễm đặt biệt nguy hiểm hoặc 

giám định trong khu vực đang có dịch 

thuộc nhóm A, nhóm B quy định tại điểm 

a và điểm b khoản 1 Điều 3 của Luật 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

970.000 5.100.000 6.070.000 1.200.000*25% 

=1.500.000 

e) - Tử thi chết quá 07 ngày  890.000 5.100.000 5.990.000 1.500.000/người 

f) - Tử thi chết quá 07 ngày và đối tượng 

giám định mang nguồn bệnh truyền nhiễm 

đặt biệt nguy hiểm hoặc giám định trong 

khu vực đang có dịch thuộc nhóm A, 

nhóm B quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 1 Điều 3 của Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm 

890.000 6.375.000 7.265.000 1.500.000*25% 

= 1.875.000 

6.2 Giám định phải mổ tử thi     

a) - Tử thi chết trong vòng 48 giờ   1.480.000 6.800.000 8.280.000 2.000.000/người 

b) - Tử thi chết trong vòng 48 giờ  và đối 

tượng giám định mang nguồn bệnh truyền 

nhiễm đặt biệt nguy hiểm hoặc giám định 

trong khu vực đang có dịch thuộc nhóm 

A, nhóm B quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 1 Điều 3 của Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm 

1.480.000 8.500.000 9.980.000 2.000.000*25%  

= 2.500.000 

c) -  Tử thi chết ngoài 48 giờ đến 07 ngày  1.480.000 10.200.000 11.680.000 3.000.000/người 
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d) - Tử thi chết ngoài 48 giờ đến 7 ngày và 

đối tượng giám định mang nguồn bệnh 

truyền nhiễm đặt biệt nguy hiểm hoặc 

giám định trong khu vực đang có dịch 

thuộc nhóm A, nhóm B quy định tại điểm 

a và điểm b khoản 1 Điều 3 của Luật 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

1.480.0000 12.750.000 14.230.000 3.000.000*25% 

=3.750.000 

e) - Tử thi chết quá 07 ngày và không phải 

khai quật hoặc dưới 7 ngày và phải khai 

quật 

1.430.000 15.300.000 16.730.000 4.500.000/người 

f) - Tử thi chết quá 07 ngày và không phải 

khai quật hoặc dưới 7 ngày và phải khai 

quật và đối tượng giám định mang nguồn 

bệnh truyền nhiễm đặt biệt nguy hiểm 

hoặc giám định trong khu vực đang có 

dịch thuộc nhóm A, nhóm B quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3 của Luật 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

1.430.000 19.125.000 20.555.000 4.500.000*25% 

= 5.625.000 

g) - Tử thi chết quá 7 ngày và phải khai quật 1.430.000 20.400.000 21.830.000 6.000.000/người 

7 Cận lâm sàng phục vụ giám định pháp 

y 

    

 - Điện não đồ 140.000    

 - Siêu âm 90.000    

 - X- Quang  80.000    

 - Điện tâm đồ  75.000    

 

 Ghi chú:  

 * Theo Điều 7 Quyết định số 08/2025/QĐ-TTg, ngày 04/4/2025 quy định cụ thể như 

sau:  

 1. Trường hợp việc giám định tư pháp đã ban hành kết luận giám định tư pháp trước 

ngày Quyết định này có hiệu lực thì chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp thực hiện theo Quyết 

định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi 

dưỡng giám định tư pháp. 

 2. Trường hợp việc giám định tư pháp đang thực hiện và chưa ban hành kết luận giám 

định tư pháp kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thì chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp thực 

hiện theo quy định của Quyết định này. 

 * Theo Khoản 2 Điều 1 Quyết số 08/2025/QĐ-TTg, ngày 04/4/2025 quy định  Đối 

tượng áp dụng theo quy định của Quyết định này gồm: 

 a) Người được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp bao gồm: 

 Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc là những người hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước thực hiện giám định tư pháp. 

 Người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao 

gồm: trợ lý, kỹ thuật viên và những người khác hỗ trợ cho người giám định tư pháp, tham gia 

trực tiếp vào quá trình thực hiện giám định và do thủ trưởng tổ chức được trưng cầu giám định 

phân công hoặc do người giám định tư pháp chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám 

định chỉ định; cán bộ kỹ thuật hình sự trong trường hợp tham gia khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, 

khai quật tử thi. 

* Mức Bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y chưa có trong bảng thông báo 

giá này thì được thực hiện theo quy định tại Quyết định 08/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 

2025 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. 

* Giá dịch vụ giám định trong lĩnh vực pháp y chưa có trên bảng giá thì được thực hiện 

theo quy định tại Công văn số 18588/BTC-CST, ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc thu 

chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y và Biểu chi phí được ban hành kèm theoThông 

tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/quyet-dinh-01-2014-qd-ttg-che-do-boi-duong-giam-dinh-tu-phap-218095.aspx
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Thời gian thực hiện bảng giá mới kể từ ngày 20/5/2025. 

Trên đây là thông báo Bảng giá dịch vụ chi phí giám định trong lĩnh vực 

pháp y và mức Bồi dưỡng định tư pháp trong lĩnh vực pháp y của Trung tâm Pháp 

y TP Đà Nẵng./.  
 (Đính kèm Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 04/4/2025 và  

Công văn số 2684/UBND-STP, ngày 07/5/2025) 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (Để B/cáo);  

- Công an TP Đà Nẵng;  

- Công an phường (xã) trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Lưu:VT, TCHC. 

                          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                          Mai Xuân Ngọc 
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